




PHỤ LỤC  

 (Kèm theo Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ngày 12/01/2026) 

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống khí oxy cho khu vực nhà D 

TT TÊN DANH MỤC  YÊU CẦU KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ  

SỐ  

LƢỢNG 

1 
Bộ điều phối khí 

oxy (2x10 chai) 

Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 

Cấu hình: 

Van điều áp cấp một (01 cái) 

Van điều áp cấp hai (01 cái) 

Dàn thanh góp (01 dàn, mỗi dàn kết nối 10 

chai) 

Dây mềm cao áp và van một chiều (10 chiếc) 

Đặc tính kỹ thuật: 

Sử dụng khí oxy chai (loại 40 lít) 

Kết nối mỗi dàn 10 chai, hai dàn bên trái, phải 

20 chai 

Chuyển đổi tự động hai nhánh (không dùng 

điện) 

Áp suất đầu vào cho phép 4-200 Bar 

Áp suất đầu ra điều chỉnh từ 0-10 Bar  

Lưu lượng cung cấp khí đáp ứng ≥ 100 m3/h  

Van một chiều cao áp dàn chai chống xả ngược 

khí, khi thay thế chai trong quá trình sử dụng 

(Không bao gồm chai khí) 

Bộ 1 

2 Hộp đầu giường 

Đáp ứng tiểu chuẩn: ISO 9001;  ISO 13485 

Cấu hình:  

Kích thước : WxHxD = 234 x 72 x 1000mm 

Vật liệu nhôm thanh định hình lắp ghép, sơn 

tĩnh điện màu trắng ngà, dán 1 đường chỉ xanh 

phía trên hộp tạo điểm nhấn  

Có 3 khoang riêng biệt , độ dầy thanh nhôm 

2mm 

Có lỗ chờ lắp đặt ổ khí  

Ổ điện đôi 3 chấu (2 cái) 

bộ        10    

3 Ổ khí oxy 

Đáp ứng tiêu chuẩn: EC; ISO 9001; ISO 13485 

Ổ khí kết nối nhanh với thiết bị bên ngoài đầu 

cắm chuẩn BS 

Thân đế bên trong tích hợp van một chiều và 

ống đồng chờ kết nối D12 mm 

Mặt bên ngoài lỗ chờ kết nối với thiết bị đầu 

cắm chuẩn BS 

Mặt bên ngoài chỉ thị mầu sắc tên riêng cho 

mỗi loại khí và được định vị lỗ cắm riêng 

chống nhầm lẫn khí với nhau. 

bộ        10    



4 

Bộ điều chỉnh lưu 

lượng oxy kèm bình 

làm ẩm 

Đáp ứng tiểu chuẩn: ISO 9001;  ISO 13485 

Lưu lượng điều chỉnh từ 0-15 lít/phút 

Thang chia độ 0 ~15 lít/phút. 

Bình được làm bằng vật liệu Polycacbonate 

hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121độ C 

Tích hợp đầu cắm chuẩn BS  tương thích với ổ 

khí chuẩn BS 

Bộ 10 

5 
Ống đồng 

D12x0,6mm 

Đáp ứng tiểu chuẩn: ISO 9001 , BS EN 13348,  

Ống đồng  tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho 

y tế , độ dày 0,6mm  

mét 45 

6 
Ống đồng 

D22x0,9mm 

Đáp ứng tiểu chuẩn: ISO 9001 , BS EN 13348,  

Ống đồng  tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng cho 

y tế , độ dày 0,9mm  

mét 60 

7 Măng xông đồng 

D12 

Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế  
Cái 6 

8 
Măng xông đồng 

D22 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 20 

9 
Tê đồng D12 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 12 

10 
Tê đồng D22 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 2 

11 
Cút góc D12 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 30 

12 
Cút góc D22 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 10 

13 
Côn thu đồng 

D15x12 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 3 

14 
Côn thu đồng 

D22x15 

 Phụ kiện được tẩy dầu mỡ , chuyên dụng dùng 

cho y tế 
Cái 3 

15 Van chặn khí D12 

Đáp ứng tiểu chuẩn: ISO 9001;  ISO 13485 

Van bi tay gạt (đóng, mở nhanh) 

Thân van bằng đồng đóng mở nhanh  góc 90 

độ  

Hai đầu chờ kết nối ống đồng 

Cái 3 

16 Giá đỡ, định vị ống 

đồng, gắn tường   
Bộ 20 

17 Chi phí kiểm định   HT 1 

 


